
NƯỚC KHOÁNG
Vikoda (Local)   100
Acqua Panna 150
Acqua Panna 250

450ml
500ml

1,000ml

NƯỚC KHOÁNG CÓ GA
Vikoda (Local)   100
San Pellegrino 150
San Pellegrino 250

450ml
500ml

1,000ml

NƯỚC NGỌT
Coca Cola
Coca Cola Zero
Sprite
Fanta
Fever Tree Tonic
Soda
Ginger Ale
Red Bull

100
100
100
100
150
100
100
100

BIA, CIDER & SAKE
Anantara Lager
Tiger
Saigon Green
Saigon Red
Heineken
Pasteur Street Pale Ale
Somersby Apple Cider
Somersby Blackberry Cider
Sake Nhật Hokkan Kachofugetsu
1,800ml
Sake Nhật Hokkan Kachofugetsu
300ml
Sake thủ công Việt Nam
300ml

150
110
110
110
110
150
110
110

1,150

350

450

TRÀ ĐÁ GIẢI NHIỆT
HOLY REMEDY
Trà đen, táo, gừng, nghệ,
mật ong

DRAGON-CLEANSE
Trà lài, siro thanh long tự làm, 
chanh

FLOWER-DIGEST
Hoa cúc, húng lủi, siro sả, 
chanh

140

140

140

SỮA LẮC 
VANILLA-GROOVE
Kem vanilla, sữa ít béo, chuối,
bột quế

VERY BERRY
Kem dâu, dâu tươi, việt quất, 
mâm xôi, sữa chua

CHOCO-NUTS
Kem chocolate, bơ đậu phộng, 
sữa ít béo

320

250

250

THỰC ĐƠN ĐỒ UỐNG TẠI PHÒNG
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THỨC UỐNG TỐT CHO SỨC KHỎE
SKIN DETOX
Táo, cần tây, dưa leo, húng lủi

ENERGY SURGE
Cà rốt, táo, thanh long, gừng, chanh

COOLING CLEANSE
Dưa hấu, dâu tây, húng lủi, chanh, dưa leo

120

120

120

SINH TỐ
DIGEST-BOOST
Thơm, chanh dây, dừa

ENERGY-BOOST
Rau bina non, nước dừa, thơm, chuối, bơ, sữa đậu nành

ANTI OXI-BOOST
Chuối, dâu, việt quất, mâm xôi, rau bina, húng lủi

VITAMIN-BOOST
Thanh long, cam, cà rốt, gừng, nghệ, chanh

180

180

180

180

120
120
120
120
120
120

100% NƯỚC ÉP 
Dừa
Cà rốt
Cần tây
Chanh
Chanh dây
Thơm

Táo
Dưa hấu
Xoài
Cam
Thanh long

120
120
120
120
120

BOOSTERS TOPPINGS THÊM

Dầu dừa
Protein thuần chay
Whey protein
Bột tảo xoắn (Spirulina)
Hạt chia
Mật ong hoa cà phê

50
60
60
40
20
20

Bơ đậu phộng
Bột nghệ
Kỷ tử (Goji berry)
Bột matcha
Hạt cacao rang

20
20
40
60
60
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Trà Đen Cổ Thụ Lord Đông
Trà được thu hoạch từ hạt giống trà hoang dã vùng Bắc Việt Nam. Vị malt 
đậm, cấu trúc mượt mà, hậu vị sô-cô-la đen. Được tuyển chọn vào cuộc thi 
trà quốc tế Paris 2020.

Trà Đen Assam
Xuất xứ từ Ấn Độ, nổi bật với hương vị đậm đà, mạnh mẽ, mùi khói và đất 
đặc trưng từ giống trà bản địa Camellia sinensis assamica.

Trà Xanh Vườn Cổ
Thu hoạch từ vườn trà Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi tại Hà Giang. Vị 
thanh mát, không đắng, hậu vị kéo dài với hương thơm tự nhiên.

Trà Sen Hoàng Gia “Tự Đức”
Trà xanh Thái Nguyên được ướp trong hoa sen Tây Hồ nguyên bông. Mỗi 
hoa chứa 25g trà. Mùi sen đậm đà, vị trà nhẹ nhàng, tinh tế.

Trà Tuyết Trắng Thượng Hạng
Từ vườn trà cổ 500 tuổi, chế biến nhẹ (light oxidation), có màu nước trong 
như pha lê, hương hoa thanh thoát, hậu vị nhẹ nhàng và kéo dài.

Trà Thảo Mộc
Hoa Cúc 
Hoa Nhài 
Bạc Hà Tươi 
Hibiscus 

120

120

120

120

120

120
120
120
120

TRÀ DI SẢN VIỆT NAM
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CÀ PHÊ KIỂU Ý
*Các loại sữa có sẵn: Ít béo, nguyên kem, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân

ESPRESSO

RISTRETTO
Pha ngắn hơn so với espresso truyền thống để có hương vị đậm đà hơn.

DOUBLE ESPRESSO
Cho phép cà phê đạt đến cường độ hương vị và mùi thơm tối đa, espresso được xem 
là đỉnh cao của nghệ thuật thưởng thức cà phê.

MACCHIATO
“Macchiato” nghĩa là “đốm nhỏ” – là cà phê espresso với một chút sữa nóng đánh 
bọt phía trên.

ALL’ AMERICANO
Một ly espresso được pha thêm nước nóng, tạo thành một thức uống nhẹ hơn nhưng 
vẫn giữ được hương vị cà phê.

CAPPUCCINO
Tỷ lệ bằng nhau giữa espresso, sữa nóng và lớp bọt sữa.

LATTE
Double espresso pha với nhiều sữa nóng, tạo nên hương vị nhẹ nhàng và dễ uống.

FLAT WHITE
Tương tự như latte nhưng có lượng sữa ít hơn, vì vậy vị cà phê đậm đà hơn.

110

110

150

110

110

120

120

120

CÀ PHÊ VIỆT
Cà Phê Đen Đá
Cà Phê Sữa Đá

110
110
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RƯỢU VANG LY
RƯỢU VANG SỦI
Bottega Il Vino Dei Poeti Prosecco, Veneto, Italy
Rượu có màu vàng óng với lớp bọt mịn và bền. Hương thơm trái cây (táo, đào trắng, 
cam chanh) hòa quyện cùng nốt hoa nhẹ nhàng (hoa keo, tử đằng). Vị rượu tươi mát, 
thanh lịch và cân bằng, mang đến sự hài hòa giữa độ chua và độ mượt mà.

RƯỢU HỒNG
Moulin de Gassac, Figaro, Pays D'herault, France
Terret, Carignan Blanc
Rượu có màu hồng sáng, mang hương thơm trái cây nhẹ nhàng với nốt dâu tây nổi 
bật. Hương vị đậm đà, đầy đặn và sống động. Hậu vị mượt mà, cân đối và kéo dài 
với dư vị trái cây dễ chịu.

RƯỢU VANG LY TRẮNG
Henri Bourgeois, Petit Bourgeois, Loire Valley, France
Sauvignon Blanc
Rượu vang toát lên hương thơm thanh lịch của hoa và trái cây, mang đến cảm giác 
rất dễ chịu. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị tươi mát của những trái nho 
thu hoạch đúng thời điểm hoàn hảo. Bên cạnh đó, các hương vị đặc trưng của cam 
quýt, táo và mận rừng, cùng điểm nhấn nhẹ của trái chanh dây, tạo nên một nét đặc 
trưng sôi động và tươi sáng cho loại rượu này.

Banfi Placido Primavera, Veneto, Italy
Pinot Grigio
Rượu có màu vàng rơm, mang hương thơm tươi mát của lê, chanh và bưởi. Vị rượu 
đầy đặn, sống động và dễ chịu, kết thúc với dư vị kéo dài của lê chín.

Maison Castel, Côtes de Gascogne, France
Sauvignon Blanc
Rượu có màu vàng nhạt, hương thơm hoa cỏ đậm nét hòa quyện với chút vị khoáng 
nhẹ. Vị rượu phong phú, thanh lịch và tươi mát.

Clay Creek, California, USA
Chardonnay
Loại Chardonnay này có vị vừa phải, cấu trúc phức tạp và sự cân bằng tươi mát. 
Hương thơm của đào, lê chín, vani và hạt phỉ nướng dần chuyển sang vị bánh mật 
ong, dứa và bánh quy giòn. Hậu vị rộng mở, đậm đà hương trái cây, để lại ấn tượng 
sâu sắc.

380

320

380

300

300

380
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RƯỢU VANG LY TRẮNG
Quinta Da Lixa, ‘Pinho Real’, Loureiro, Trajadura, Arinto, Portugal
Vinho Verde
Rượu có màu sáng rực rỡ cùng hương thơm trái cây, điểm xuyết bằng các nốt hương 
trái cây nhiệt đới và hoa cỏ. Vị rượu cân bằng tốt với mùi vị phong phú. Đây là loại 
rượu phức tạp với hậu vị kéo dài đầy cuốn hút.

RƯỢU VANG LY ĐỎ
Moulin de Gassac Figaro, Pays D'herault, France 
Carignan, Grenache, Syrah
Hương hoa đậm nét dẫn lối đến vị vang sống động, mượt mà, cân bằng hoàn hảo giữa 
độ chua tươi và các tầng hương vị trái cây phong phú.

Concha Y Toro, Casillero Del Diablo, Reserva, Central Valley, Chile 
Cabernet Sauvignon
Rượu có màu đỏ ruby đẹp mắt, mang hương thơm tươi sáng và quyến rũ của anh đào, 
lý chua đen và mận đen, điểm nhẹ hương gỗ sồi. Rượu ở mức trung bình với tannin 
mượt mà, đem đến hương vị trái cây chín mọng và sự cân bằng ấn tượng giữa hương 
trái cây và vị tannin nhẹ nhàng.

Andre Lurton, Chateau Bonnet, Bordeaux, France
Merlot, Cabernet Sauvignon 
Rượu có màu đỏ ruby. Hương thơm hấp dẫn với các nốt trái cây tươi (anh đào), nhẹ 
nhàng hòa quyện cùng chút hương gia vị. Vị rượu khởi đầu nhẹ nhàng, tiếp đến là vị 
mượt mà, đậm đà và ngọt ngào với hương anh đào tươi nổi bật.

Ricasoli, Chianti, Italy
Sangiovese
Rượu có màu đỏ ruby sáng, với hương hoa hồng và trái cây đỏ nhẹ nhàng. Vị rượu 
mượt mà, với chút đắng tannin nhẹ, để lại hậu vị dễ chịu.

Clay Creek, California
Pinot Noir
Loại Pinot Noir có hương thơm của cherry đen, mận, mocha, điểm thêm tiêu và gỗ 
sồi nướng. Vị rượu thể hiện hương dâu tây, mận, vani và gia vị, kết thúc đậm đà và 
sang trọng.

280

280

300

350

420

380
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3,600
  6,100

5,500
5,900

2,000
1,800
1,100

1,250

  
1,350

  

3,250

  
2,950

2,050

  
1,400

  1,800

1,450

  
2,800

  
2,750

  
1,950

RƯỢU BÁN CHAI
CHAMPAGNE
Charles Mignon Brut Premium Reserve
Taittinger Brut Prestige Rose
Taittinger Brut Reserve
J.M Labruyere, Prologue, Grand Cru

RƯỢU VANG SỦI
Concha y Toro Casillero del Diablo Devil’s Brut, Limari Valley, Chile
Bottega Il Vino Dei Poeti Prosecco, Veneto, Italy
Delafinca Brut, Spain

RƯỢU HỒNG
Moulin de Gassac, Figaro, Pays D'herault
Carignan, Grenache

Les Domaines de Barsalou, Languedoc 
Grenache Gris

Guigal Tavel, Rhone Valley
Grenache, Cinsault, Clairette, Syrah

Chateau les Valentines, Cotes de Provence 
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet-Sauvignon, Carignan

ARGENTINA - WHITE
Susana Balbo, Crios, Uco Valley & Cafayate
Torrontes

Tarquino, Mendoza
Pinot Grigio

Bodega Argento, Estate Reserve, Mendoza
Chardonnay

AUSTRALIA - WHITE 
De Bortoli DB Selection, Riverina
Chardonnay

Broken Fishplate, D’arenberg
Sauvignon Blanc

D'arenberg, The Olive Grove, McLaren Vale
Chardonnay

De Bortoli, DB Winemaker Selection, Riverina
Pinot Grigio
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AUSTRIA - WHITE 
Loimer Fred, Niederoesterreich
Grüner Veltliner

CHILE - WHITE
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Limari Valley
Chardonnay

FRANCE - WHITE
Henri Bourgeois, Petit Bourgeois, Loire Valley
Sauvignon Blanc

Louis Jadot Couvent des Jacobins, Bourgogne
Chardonnay

Louis Jadot, Pouilly Fuisse
Chardonnay 

Henri Bourgeois, Pouilly Fume
Sauvignon Blanc

Louis Jadot, Meursault 
Chardonnay

Henri Bourgeois, Les Baronnes, Sancerre
Sauvignon Blanc

Trimbach, Alsace
Riesling

Pierre Jean Villa, Primavera, Collines Rhodaniennes
Viognier

Trimbach, ‘Reserve’, Alsace
Pinot Gris

Maison Castel, Côtes de Gascogne
Sauvignon Blanc 

GERMANY -  WHITE 
Gunderloch, Red Stone
Riesling

Bex, Nahe
Riesling

3,250

2,950

1,650

  
2,950

  
4,050

  
3,300

  
6,950

3,300

2,650

3,550

3,350

1,350

2,700

  
1,950
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ITALY - WHITE 
Banfi Placido Primavera, Veneto
Pinot Grigio

Pio Cesare, Gavi di Gavi, Piedmont
Cortese

Alois Lageder, Sudtirol, Alto Adige
Gewurztraminer

Planeta, Sicily
Chardonnay

NEW ZEALAND - WHITE 
Villa Maria, Private Bin, Marlborough
Sauvignon Blanc

Te Pa, Marlborough
Barrel Aged Chardonnay

Villa Maria, Private Bin, East Coast
Pinot Gris

PORTUGAL - WHITE 
Quinta Da Lixa, ‘Pinho Real’, Loureiro, Trajadura, Arinto
Vinho Verde 

SOUTH AFRICA - WHITE 
Ken Forrester, Petit, Stellenbosch
Chenin Blanc

Arniston Bay, Coastal Vineyards
Sauvignon Blanc

Welmoed, Heritage Selection, Stellenbosch
Chardonnay

SPAIN - WHITE 
Marqués de Riscal, Rueda, Rioja
Sauvignon Blanc

Sangre de Toro, Alma De Espana, Blanco
Parellada, Garnacha Blanca, Chardonnay

Torres, Pazo das Bruxas, Rias Baixas
Albarino

1,350

3,250

3,300

4,450

2,450

3,850

2,450

1,250

2,050

1,800

1,500

2,150

1,800

2,600
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USA - WHITE 
Locatour, California
Pinot Grigio

Francis Coppola, Rosso & Bianco, California
Chardonnay

Clay Creek, California
Chardonnay

ARGENTINA - RED 
Flechas de Los Andes Gran Malbec, Baron Edmond de Rothschild
Malbec

Tarquino, Mendoza
Malbec, Shiraz

AUSTRALIA - RED 
D’Arenberg, the Footbolt, McLaren Vale
Shiraz

D'Arenberg, The Stump Jump, McLaren Vale
Shiraz

Taltarni, Victoria, Black Label
Shiraz

De Bortoli, DB Winemaker Selection, King Valley, Heathcote
Merlot

De Bortoli, The Estate Vineyard, Yarra Valley, Australia
Pinot Noir

Taltarni, Victoria, Black Label
Pinot Noir

CHILE - RED 
Concha Y Toro, Casillero Del Diablo, Reserva, Central Valley
Cabernet Sauvignon

Marques de Casa Concha,  Heritage, Puente Alto
Cabernet Sauvignon

Marques de Casa Concha, Peumo
Carmenere

Miguel Torres, Cordillera Reserva Especial, Cachapoal Valley
Carmenere

2,200

2,600

1,500

3,300

1,400

2,800

1,850

2,950

1,950

2,950

2,950

1,250

2,950

5,850

2,800
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FRANCE - RED 
Moulin de Gassac Figaro, Pays D'herault
Terret, Carignan Blanc

Louis Jadot, Couvent des Jacobins, Bourgogne
Pinot Noir

Alter Ego de Palmer, Margaux, Bordeaux
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

Chateau Clinet, Fleur de Clinet, Pomerol, Bordeaux
Merlot, Cabernet Franc 

Chateau Clerc Milon, Pauillac
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Carmenère 

Henri Bourgeois, Petit Bourgeois
Cabernet Franc 

Guigal, Cotes du Rhones
Grenache, Syrah, Mourvedre 

Andre Lurton, Chateau Bonnet, Bordeaux
Merlot, Cabernet Sauvignon 

Philippe Pacalet, Gevrey Chambertin
Pinot Noir

Louis Jadot, Pommard
Pinot Noir

Louis Jadot, ‘Combes Aux Jacques’, Beaujolais Villages
Gamay

Chateau Noaillac, Medoc, Cru Bourgeois
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

Chateau Le Grand Verdus, Bordeaux Superieur
Merlot, Cabernet Sauvignon

Saint Jacques de Siran by Chateau Siran, Margaux
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

Les Hauts de La Gaffeliere, Saint Emilion by Chateau la Gaffeliere
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Chateau Mont-Redon, Chateauneuf du Pape
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault

1,250

2,950

11,200

7,400

19,200

2,600

2,950

1,350

10,250

7,550

2,350

2,650

1,950

2,650

3,100

5,000
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ITALY - RED 
Pio Cesare, Barolo, Piedmont
Nebbiolo

Masi Costasera Amarone della Valpolicella Classico, Veneto
Corvina, Rondinella, Molinara 

Tenuta San Guido ‘Guidalberto’, Tuscany
Cabernet Sauvignon, Merlot 

Banfi, Cum Laude, Sant’Antimo
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah

Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri, Tuscany
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

Canapi, Sicilia
Nero d'Avola

Ricasoli, Chianti
Sangiovese

Castello Banfi, Brunello di Montalcino, Brunello
Brunello

NEW ZEALAND - RED 
Villa Maria, Private Bin, Hawke’s Bay 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec

Villa Maria, Private Bin, Marlborough
Pinot Noir

Pa Road, Marlborough
Pinot Noir

Te Pa, Marlborough
Barrel Aged Pinot Noir

SOUTH AFRICA - RED
Fairview Goats Do Roam, Western Cape
Shiraz, Grenache, Mourvèdre 

Ken Forrester, Petit, Stellenbosch
Pinotage

Le Bonheur, Stellenbosch
Cabernet Sauvignon

7,600

  
6,300

  
5,950

  
3,500

  
26,700

  
1,450

  
1,650

  
6,350

2,450

  
2,850

  
1,850

  
3,150

1,900
  

2,050

  
2,750
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SPAIN - RED
Torres, Sangre de Toro, Catalunya
Garnacha Tinta, Cariñena

Torres Altos Ibericos Crianza, Rioja
Tempranillo

Marques de Riscal, Proximo, Rioja
Tempranillo, Graciano y Mazuelo 

Alvaro Palacios Camins Del Priorat, Catalunya
Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Syrah

Marques de Riscal, Reserva, Rioja
Tempranillo, Graciano 

USA - RED 
Clos du Val, Napa Valley
Cabernet Sauvignon

Francis Coppola, Diamond Collection, California
Zinfandel

Clay Creek, California
Pinot Noir

1,800

  
3,150

  
1,600

  
3,350

  
3,050

5,100

3,000

1,500
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Sản phẩm của Việt Nam

Sambuca
Jaegermeister
Campari
Ricard
Martini (Dry, Rosso, Bianco)

150
150
140
160
150

APERITIF & DIGESTIVES Glass Bottle

2,100
2,100
2,100
2,240
3,000

Grand Marnier
Bailey’s Irish Cream
Amaretto
Midori Melon
Cointreau
Kahlua
Malibu
Blue Curacao
Cherry Brandy 
Triple Sec 
Benedictine DOM
Galliano
Drambui

250
140
120
120
150
150
120
120
120
120
250
180
180

LIQUEURS Glass Bottle

3,500
2,100
1,680
1,680
2,100
2,100
1,680
1,680
1,680
1,680
5,000
2,520
2,700

TA Vodka
Belvedere
Grey Goose
Ketel One
Ciroc Vodka

210
300
300
250
300

VODKA Glass Bottle

2,520
4,200
3,750
3,000
3,750
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Sản phẩm của Việt Nam

GIN
TA Gin
Về Để Đi Good Gin
Song Cai Dry
Song Cai Floral
Song Cai Spiced Roselle
Royal Sedang
Baigur
Lady Trieu Dalat – Flowerbomb
Lady Trieu Hoi An - Spice Road
Lady Trieu Sapa - Citrus Tea
Hendricks
Monkey47
Tanqueray No.10
Bombay Sapphire

210
310
310
450
300
350
300
310
310
310
280
550
310
230

2,520
3,000
3,500
6,300
4,200
3,500
4,200
3,750
3,750
3,750
3,920
5,500
5,000
2,700

Glass Bottle

RHUM
Nicaragua Flor de Cana Rum  
Rum Belami Agricole  
Rum Belami Euphoria XO  
Rum Belami Legacy  
Rum Belami Premium  
Rum Belami Roch 16  
Sampan Rhum Viet Nam 43o

Sampan Ruhm Viet Nam 54o

Sampan Ruhm Viet Nam 65o

Cachaca Sagatiba Pura  
Zacapa 23  
Havana Club 7

180
350
450
400
620
350
250
350
380
250
350
250

2,520
4,900
6,300
5,600
7,700
4,900
3,500
4,900
5,320
3,500
5,250
3,500

Glass Bottle

TEQUILA
Two Fingers Gold
Tequila Patron Silver
Tequila Patron Anejo
Tequila Patron Reposado

230
380
570
550

2,700
4,500
8,600
8,300

Glass Bottle
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WHISKEY
Chivas 25 Yo
Chivas Royal Salute 21 Yo
Chivas Regal 18 Yo
Chivas Regal 12 Yo
Johnnie Walker Blue Label
Johnnie Walker Gold Label
Johnnie Walker Black Label
Glenfiddich Single Malt 12 Yo
Dewar’s 12 Yo
Jameson Whisky
J&B Rare
Ballantine’s
Talisker 10 Yo
Whisky Dalmore 12 Yo
Whisky Dalmore 15 Yo
Haig Club Single Grain Scotland
Singleton 12 Yo
Cardhu 12 Yo
Nikka Japanese Whiskey
Ichiro's Malt Japanese Whiskey

2,500
970
600
200

1,200
300
200
300
150
150
150
120
320
250
600
300
250
250

1,200
1,250

35,000
13,580

9,000
2,800

18,000
4,500
3,000
4,200
2,250
2,100
2,100
1,680
4,800
3,500
7,000
4,200
3,500
3,500

12,000
17,500

Glass Bottle

BOURBON
Jack Daniel’s
Jim Beam
Canadian Club
Bulleit Bourbon

220
180
180
200

3,080
2,700
2,700
2,800

Glass Bottle

COGNAC & ARMAGNAC
Hennessy X.O
Hennessy V.S.O.P
Martell X.O
Martell Cordon Bleu
Remy Martin X.O
Remy Martin V.S.O.P
Lafontan Bas-Armagnac XO

1,100
400

1,100
900

1,100
400
400

15,400
5,600

15,400
12,600
15,400

6,000
5,600

Glass Bottle

EAU DE VIE
Pere Magloire Fine VS Calvados
Lecompte Calvados
Joseph Cartron Poire Williams
Joseph Cartron Prune Williams

3,500
3,920
4,900
4,900

250
280
350
350

Glass Bottle
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